
UBND TỈNH KON TUM 

      SỞ TÀI CHÍNH 

MẪU BÁO CÁO SỐ 02 

 

BÁO CÁO 

Các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 thuộc lĩnh vực do Sở Tài chính tham mưu 

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 16/12/2021 đến 28/11/2022) 

 

1. Tình hình tổ chức thực hiện công khai minh bạch thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách:  

1.1 Đối với lĩnh vực Quản lý ngân sách: Sở Tài chính đã triển khai Văn bản1 hướng dẫn kịp thời các đơn vị, địa phương thực 

hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. 

Đồng thời, đã tham mưu2 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công khai ngân 

sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước3. 

1.2. Đối với lĩnh vực Tài chính đầu tư: Sở Tài chính đã triển khai các văn bản4 đến các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. 

1.3. Đối với lĩnh vực Quản lý giá và công sản: Sở Tài chính đã ban hành các văn bản5 hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thực hiện công khai tài sản công và tổng hợp kết quả thực hiện công khai tài sản công năm 2021của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

1.4. Đối với lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: Sở Tài chính đã triển khai các văn bản6 đến các đơn vị tuyến tỉnh và các đơn vị 

tuyến huyện để thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. 

                                              
1 Văn bản số 1179/STC-QLNS ngày 08 tháng 5 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách. 
2 Văn bản số 1906/STC-QLNS ngày 28 tháng 7 năm 2017; số 2401/STC-QLNS ngày 21 tháng 8 năm 2019. 
3 Văn bản số 2006/UBND-KT ngày 28 tháng 7 năm 2017; số 880/UBND-KT ngày 13 tháng 4 năm 2018; số 2134/UBND-KTTH ngày 16 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh về việc 

công khai NSNN theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 
4 Văn bản số 314/STC-TCĐT ngày 20/01/2022 về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Văn bản số 2005/STC-TCĐT ngày 

30/5/2022; số 2527/STC-TCĐT ngày 30 tháng 5 năm 2022 và số 3878/STC-TCĐT ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc công khai danh sách các dự án của chủ đầu tư vi phạm thời gian 

lập quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. 
5 Văn bản số 649/STC-QLGCS ngày 21/02/2022 và Văn bản số 1278/STC-QLGCS ngày 07/4/2022 của Sở Tài chính. 
6 Văn bản số 1003/STC-TCDN ngày 18 tháng 3 năm 2022 Về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. 
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2. Các nội dung Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đã công khai, minh bạch 

STT Lĩnh vực/ Nội dung Thời điểm công khai Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT 

(áp dụng công khai trên 

cổng/trang TTĐT) 

I  Các nội dung tham mưu UBND tỉnh công khai (Lĩnh vực Quản lý ngân sách) 

1 

Công khai chỉ tiêu, biểu 

mẫu, thuyết minh làm 

căn cứ trình Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết 

định dự toán ngân sách 

địa phương và phân bổ 

ngân sách cấp tỉnh 

Chậm nhất 05 ngày làm 

việc kể từ ngày UBND cấp 

tỉnh gửi đại biểu HĐND cấp 

tỉnh 

Trên cổng TTĐT 

của Sở Tài chính 

Tờ trình số 218/TTr-

UBND ngày 

19/11/2021 

http://stc.kontum.gov.vn/

Danh-m%e1%bb%a5c-

C%c3%b4ng-

khai/D%e1%bb%b1-

to%c3%a1n-

NS%c4%90P-

tr%c3%acnh-

H%c4%90ND/ItemID/54

69/View/Details.aspx 

2 

Công khai số liệu dự toán 

ngân sách địa phương và 

phân bổ ngân sách cấp 

tỉnh đã được Hội đồng 

nhân dân quyết định 

Chậm nhất 30 ngày, kể từ 

ngày dự toán ngân sách địa 

phương được HĐND quyết 

định 

Trên cổng TTĐT 

của Sở Tài chính 

Quyết định số 

1263/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2021 

http://stc.kontum.gov.vn/

Danh-m%e1%bb%a5c-

C%c3%b4ng-

khai/D%e1%bb%b1-

to%c3%a1n-

NS%c4%90P-

%c4%91%c3%a3-

%c4%91%c6%b0%e1%b

b%a3c-H%c4%90ND-

quy%e1%ba%bft-

%c4%91%e1%bb%8bnh/

ItemID/5484/View/Detail

s.aspx 

http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-tr%c3%acnh-H%c4%90ND/ItemID/5469/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-tr%c3%acnh-H%c4%90ND/ItemID/5469/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-tr%c3%acnh-H%c4%90ND/ItemID/5469/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-tr%c3%acnh-H%c4%90ND/ItemID/5469/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-tr%c3%acnh-H%c4%90ND/ItemID/5469/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-tr%c3%acnh-H%c4%90ND/ItemID/5469/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-tr%c3%acnh-H%c4%90ND/ItemID/5469/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-tr%c3%acnh-H%c4%90ND/ItemID/5469/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-tr%c3%acnh-H%c4%90ND/ItemID/5469/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/D%e1%bb%b1-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-quy%e1%ba%bft-%c4%91%e1%bb%8bnh/ItemID/5484/View/Details.aspx
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3 

Công khai số liệu và 

thuyết minh tình hình 

thực hiện dự toán ngân 

sách địa phương quý (06 

tháng, năm) đã được báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Báo cáo tình hình thực hiện 

ngân sách địa phương hằng 

quý, 06 tháng phải được 

công khai chậm nhất là 15 

ngày, kể từ ngày kết thúc 

quý và 06 tháng. Báo cáo 

tình hình thực hiện ngân 

sách địa phương hằng năm 

được công khai khi UBND 

cấp tỉnh trình HĐND cấp 

tỉnh 

Trên cổng TTĐT 

của Sở Tài chính 

Văn bản số 

1770/STC-QLNS 

ngày 21/5/2021; 

1330/BC-STC ngày 

12/4/2021; 

2626/STC-QLNS 

ngày 24/7/2021; 

3818/UBND-KTTH 

ngày 22/10/2021 

http://stc.kontum.gov.vn/

Danh-m%E1%BB%A5c-

C%C3%B4ng-

khai/T%C3%ACnh-

h%C3%ACnh-

th%E1%BB%B1c-

hi%E1%BB%87n-

d%E1%BB%B1-

to%C3%A1n-

NS%C4%90P-trong-

n%C4%83m.aspx 

4 

Công khai số liệu và 

thuyết minh quyết toán 

ngân sách địa phương đã 

được Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh phê chuẩn 

Chậm nhất 30 ngày, kể từ 

ngày quyết toán ngân sách 

địa phương được HĐND 

phê chuẩn 

Trên cổng TTĐT 

của Sở Tài chính 

Quyết định 1265/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2021 

http://stc.kontum.gov.vn/

Danh-m%e1%bb%a5c-

C%c3%b4ng-

khai/Quy%e1%ba%bft-

to%c3%a1n-

NS%c4%90P-

%c4%91%c3%a3-

%c4%91%c6%b0%e1%b

b%a3c-H%c4%90ND-

ph%c3%aa-

chu%e1%ba%a9n/ItemI

D/5485/View/Details.asp

x 

II Các nội dung tham mưu UBND tỉnh công khai (Lĩnh vực TCĐT) 

1 

Công bố thông tin về nợ 

của chính quyền địa 

phương, trong đó: 

ngày 04/01/2022 
Trang thông tin điện 

tử của Sở Tài chính 

Văn bản số 01/STC-

TCĐT ngày 

04/01/2022 của Sở Tài 

chính 

(http://stc.kontum.gov.vn): 

Trang thông tin điện tử Sở 

Tài chính tỉnh Kon 

Tum/Danh mục 

công/Thông tin về nợ 

http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%E1%BB%A5c-C%C3%B4ng-khai/T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-to%C3%A1n-NS%C4%90P-trong-n%C4%83m.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/Danh-m%e1%bb%a5c-C%c3%b4ng-khai/Quy%e1%ba%bft-to%c3%a1n-NS%c4%90P-%c4%91%c3%a3-%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c-H%c4%90ND-ph%c3%aa-chu%e1%ba%a9n/ItemID/5485/View/Details.aspx
http://stc.kontum.gov.vn/
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(7) về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022.  

(8) Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Kon Tum. 
(9) về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020. 

công/Công bố kế hoạch 

vay, trả nợ công  

a 

Đối với kế hoạch vay, trả 

nợ của chính quyền địa 

phương năm 2022 

Công bố cùng với dự toán 

ngân sách địa phương đã 

được Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định 

   

b 

Đối với kết quả thực hiện 

kế hoạch vay, trả nợ của 

chính quyền địa phương 

năm 2020 

Công bố cùng với quyết toán 

ngân sách địa phương đã 

được Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh phê chuẩn  

   

2 

Công khai tài chính đối với 

việc phân bổ, quản lý sử 

dụng vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản thuộc nguồn vốn 

ngân sách nhà nước 

Công khai chậm nhất là 30 

ngày kể từ ngày ký văn bản 

Niêm yết công khai 

tại trụ sở cơ quan và 

công bố trong hội 

nghị cơ quan 

 http://stc.kontum.gov.vn 

a 

Công khai việc phân bổ 

vốn đầu tư hàng năm cho 

các dự án đầu tư năm 2022 

Ngày 30/12/2021 
Trang thông tin điện 

tử của Sở Tài chính 

Nghị quyết số 59/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh(7) 

và Quyết định 

1263/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh(8) 

(http://stc.kontum.gov.vn): 

Trang thông tin điện tử Sở 

Tài chính tỉnh Kon 

Tum/Danh mục công 

khai/Dự toán NSĐP đã 

được HĐND quyết định. 

b 

Công khai số liệu quyết 

toán vốn đầu tư theo niên 

độ ngân sách hàng năm của 

dự án đầu tư năm 2020 

Ngày 04/01/2022 
Trang thông tin điện 

tử của Sở Tài chính 

Nghị quyết số 60/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh(9) 

và Quyết định 

(http://stc.kontum.gov.vn): 

Trang thông tin điện tử Sở 

Tài chính tỉnh Kon 

Tum/Danh mục công 

khai/Quyết toán NSĐP đã 

http://stc.kontum.gov.vn/
http://stc.kontum.gov.vn/
http://stc.kontum.gov.vn/
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(10) Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Kon Tum. 

1265/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh(10) 

được HĐND phê chuẩn. 

3 

Công khai danh sách các 

dự án do các chủ đầu tư, 

ban quản lý dự án vi phạm 

thời gian lập báo cáo quyết 

toán 

Ngày 30/5/2022; ngày 

11/7/2022; ngày 10/10/2022 

Trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Tài 

chính 

Tại các Văn bản của Sở 

Tài chính: số 

2012/STC-TCĐT ngày 

30/5/2022; số 

2941/STC-TCĐT ngày 

11/7/2022 vsố 

4079/STC-TCĐT ngày 

10/10/2022 

(http://stc.kontum.gov.vn): 

Trang thông tin điện tử Sở 

Tài chính tỉnh Kon 

Tum/Danh mục công 

khai/Công khai Dự án vi 

phạm quyết toán. 

III Các nội dung tham mưu UBND tỉnh công khai (Lĩnh vực Quản lý giá và công sản) 

1 

Công khai tài sản công 

tại cơ quan (Biểu mẫu 

công khai theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 11 

Thông tư 144/2017/TT-

BTC ngày 29/12/2017 

của Bộ Tài chính) 

Ngày 29/4/2022. 

(tại Điều 122 và Điều 123 

của Nghị định số 151/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ chỉ có quy định 

thời điểm công khai tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị: Định kỳ hàng năm, theo 

thời hạn báo cáo tài sản 

công quy định tại Khoản 2 

Điều 130 Nghị định này. 

Thời hạn công khai là 30 

ngày.) Theo đó, sau khi các 

đơn vị thực hiện báo cáo 

công khai tài sản công tại 

đơn vị (trước ngày 28/02); 

thực hiện báo cáo kết quả 

Đăng tải trên cổng 

TTĐT của tỉnh (30 

ngày) 

Văn bản 1556/STC-

QLGCS ngày 

28/4/2022 của Sở Tài 

chính 

https://www.kontum.gov.

vn/pages/detail/41259/Co

ng-khai-tai-san-cong-

cua-UBND-cap-tinh-

nam-2021.html 

http://stc.kontum.gov.vn/
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về Sở Tài chính để tổng hợp 

tham mưu UBND tỉnh công 

khai tài sản công trên địa 

bàn toàn tỉnh trên cổng 

Thông tin điện tử của 

UBND tỉnh (Tại Nghị định 

số 151/NĐ-CP không có 

quy định cụ thể thời điểm 

công khai của UBND tỉnh 

mà chỉ quy định công khai 

trong thời gian 30 ngày)   

IV Các nội dung tham mưu UBND tỉnh công khai (Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp)  

1 

Công khai thông tin của cơ 

quan đại diện chủ sở hữu 

về tình hình đầu tư, quản 

lý, sử dụng vốn nhà nước 

vào doanh nghiệp 

Trước ngày 30 tháng 6 năm 

2022 

Đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của 

tỉnh và Sở Tài chính 

Công văn số 

1811/UBND-KTTH 

ngày 13 tháng 06 năm 

2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Về việc công 

khai thông tin tài chính 

của các Công ty TNHH 

MTV 100% vốn Nhà 

nước và Công ty Cổ 

phần có vốn Nhà nước 

(http://stc.kontum.gov.vn): 

Trang thông tin điện tử Sở 

Tài chính tỉnh Kon 

Tum/Danh mục công 

khai/Công khai thông tin 

doanh nghiệp 

2 

Thông tin về hoạt động đầu 

tư, quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp; 

báo cáo đánh giá kết quả 

hoạt động và xếp loại 

doanh nghiệp; báo cáo 

giám sát tình hình thực 

hiện công khai thông tin tài 

chính của doanh nghiệp và 

Trong thời gian văn bản có 

hiệu lực 

Đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của 

Sở Tài chính 

Báo cáo số 125/BC-

UBND ngày 

26/05/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo 

Tình hình đầu tư vốn 

nhà nước vào doanh 

nghiệp và kết quả giám 

sát tài chính năm 2021 

của các doanh nghiệp 

(http://stc.kontum.gov.vn): 

Trang thông tin điện tử Sở 

Tài chính tỉnh Kon 

Tum/Danh mục công 

khai/Công khai thông tin 

doanh nghiệp 

 

http://stc.kontum.gov.vn/
http://stc.kontum.gov.vn/
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3. Tình hình công khai, minh bạch thuộc lĩnh vực phụ trách 

3.1. Báo cáo về công khai, minh bạch 

3.1.1. Đối với lĩnh vực Quản lý ngân sách:  

- Số cơ quan, đơn vị, địa phương phải công khai về lĩnh vực QLNS: 160 đơn vị, địa phương; gồm: 102 xã, 10 huyện, thành 

phố, 34 đơn vị dự toán ngân sách thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và 14 đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

- Trong kỳ, có 160/160 cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về nội dung công khai, minh bạch (lập danh sách các đơn vị 

không báo cáo). 

- Trong đó: 

+ Số cơ quan, đơn vị đã công khai đầy đủ, nghiêm túc theo danh mục mà cơ quan đã lập: 160/160 cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

+ Số cơ quan, đơn vị chưa công khai đầy đủ: không. 

3.1.2. Đối với lĩnh vực Tài chính đầu tư11:  

3.1.2.1 Quyết toán vốn đầu tư:  

- Số cơ quan, đơn vị, địa phương phải công khai về lĩnh vực TCĐT: 42 cơ quan, đơn vị, địa phương 

                                              
11. Sở Tài chính đã báo cáo Bộ Tài chính tại Văn bản số 1111/STC-QLNS và Văn bản số 1112/STC-QLNS ngày 25 tháng 3 năm 2022.   

cơ quan nhà nước đại diện 

chủ sở hữu; thông tin về tổ 

chức và hoạt động của 

doanh nghiệp nhà nước 

nhà nước và công ty cổ 

phần do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum làm 

đại diện chủ sở hữu 

3 

Công khai thông tin về tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng 

của Trưởng ban kiểm soát 

và Kiểm soát viên 

Trước ngày 31 tháng 05 năm 

2022 

Đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của 

tỉnh và Sở Tài chính 

Công văn số 

1697/UBND-KTTH 

ngày 02 tháng 6 năm 

2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh V/v công khai 

thông tin tiền lương, 

thù lao, tiền thưởng của 

Kiểm soát viên năm 

2021 

(http://stc.kontum.gov.vn): 

Trang thông tin điện tử Sở 

Tài chính tỉnh Kon 

Tum/Danh mục công 

khai/Công khai thông tin 

doanh nghiệp 

 

  

http://stc.kontum.gov.vn/
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- Trong kỳ, có 42/42 cơ quan, đơn vị báo cáo về nội dung công khai, minh bạch (lập danh sách các đơn vị không báo cáo). 

- Trong đó: 

+ Số cơ quan, đơn vị đã công khai đầy đủ, nghiêm túc theo danh mục mà cơ quan đã lập: 42 cơ quan, đơn vị. 

+ Số cơ quan, đơn vị chưa công khai đầy đủ: Không (cụ thể tên cơ quan). 

+ Nguyên nhân chưa thực hiện công khai 

3.1.2.2 Dự toán vốn đầu tư:  

- Số cơ quan, đơn vị, địa phương phải công khai về lĩnh vực TCĐT: 26/26 cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Trong kỳ, có 26/26 cơ quan, đơn vị báo cáo về nội dung công khai, minh bạch (lập danh sách các đơn vị không báo cáo). 

- Trong đó: 

+ Số cơ quan, đơn vị đã công khai đầy đủ, nghiêm túc theo danh mục mà cơ quan đã lập: 26 cơ quan, đơn vị. 

+ Số cơ quan, đơn vị chưa công khai đầy đủ: Không  

+ Nguyên nhân chưa thực hiện công khai 

3.1.3. Đối với lĩnh vực Quản lý Giá và công sản:  

- Số cơ quan, đơn vị, địa phương phải công khai về lĩnh vực Quản lý giá và công sản: 40/ 48 cơ quan, đơn vị, địa phương (12) 

- Trong kỳ, có 36/ 40 cơ quan, đơn vị báo cáo về nội dung công khai, minh bạch (lập danh sách các đơn vị không báo cáo13). 

- Trong đó: 

+ Số cơ quan, đơn vị đã công khai đầy đủ, nghiêm túc theo danh mục mà cơ quan đã lập: 36 cơ quan, đơn vị 

+ Số cơ quan, đơn vị chưa công khai đầy đủ: không có. 

+ Nguyên nhân chưa thực hiện công khai: Sở Tài chính đã có 02 Văn bản14 đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện công khai tài sản công và tổng hợp kết quả thực hiện công khai tài sản công năm 2021 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, 

địa phương chưa gửi báo cáo kết quả thực hiện công khai tài sản công. Do đó, Sở Tài chính không có tài liệu kiểm chứng tổng hợp. 

3.1.2. Đối với lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp:  

- Số cơ quan, đơn vị, địa phương phải công khai về lĩnh vực TCDN: 17 cơ quan, đơn vị 

                                              
12 08 các doanh nghiệp thuộc tỉnh thuộc Phòng Tài chính Doanh nghiệp quản lý, đề nghị Văn phòng phối hợp Phòng Tài chính Doanh nghiệp để cung cấp thông tin. 
13 Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô. 
14 Văn bản số 649/STC-QLGCS ngày 21/02/2022 và Văn bản số 1278/STC-QLGCS ngày 07/4/2022 của Sở Tài chính. 
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- Trong kỳ, có 17/17 cơ quan, đơn vị báo cáo về nội dung công khai, minh bạch  

- Trong đó: 

+ Số cơ quan, đơn vị đã công khai đầy đủ, nghiêm túc theo danh mục mà cơ quan đã lập: 17 cơ quan, đơn vị. 

+ Số cơ quan, đơn vị chưa công khai đầy đủ: không có  

+ Nguyên nhân chưa thực hiện công khai: 

3.2. Thanh tra, kiểm tra về công khai, minh bạch 

- Số cuộc thanh tra, kiểm tra có nội dung về công khai, minh bạch đã thực hiện (nêu rõ đơn vị được thanh tra, kiểm tra): 

Không. 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra: Không. 

- Kết quả xử lý: Không. 

4. Đánh giá  

4.1 Đối với lĩnh vực Quản lý ngân sách:  

- Đánh giá về tình hình việc thực hiện công khai, minh bạch: Không 

- Đánh giá về khó khăn, vướng mắc: Không 

4.2. Đối với lĩnh vực Tài chính đầu tư:  

- Đánh giá về tình hình việc thực hiện công khai, minh bạch: Sở Tài chính đã thực hiện công khai, minh bạch đối với danh 

mục các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản số 155/UBND-NC ngày 17 

tháng 01 năm 2022 và số 1597/UBND-HTKT ngày 26 tháng 5 năm 2022. 

- Đánh giá về khó khăn, vướng mắc: Không. 

4.3. Đối với lĩnh vực Quản lý Giá công sản:  

- Đánh giá chung về tình hình việc thực hiện công khai, minh bạch thuộc lĩnh vực phụ trách: Đa số các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã thực hiện công khai tài sản công và tổng hợp kết quả thực hiện công khai tài sản công năm 2021 của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng biểu mẫu quy định và thời gian báo cáo theo đề nghị của Sở Tài chính để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đánh giá về khó khăn, vướng mắc: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện báo cáo tình hình công khai tài sản 

công và thời gian gửi báo cáo còn chậm theo đề nghị của Sở Tài chính. Do đó, Sở Tài chính tốn nhiều thời gian đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo tình hình công khai tài sản công.  
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4.4. Đối với lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp:  

- Đánh giá về tình hình việc thực hiện công khai, minh bạch: Sở Tài chính đã đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện công khai, minh bạch đối với danh mục các 

nội dung thuộc lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách) tại Văn bản số 1003/STC-TCDN ngày 18 

tháng 3 năm 2022 Về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, đồng thời nghiêm túc 

rà soát, theo dõi, đảm bảo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung công khai, minh bạch thuộc lĩnh vực Tài chính 

doanh nghiệp tại Công văn số 2933/UBND-KTTH ngày 06 tháng 09 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo đúng các quy định 

hiện hành. 

- Đánh giá về khó khăn, vướng mắc: không 

5. Kiến nghị, đề xuất:  

5.1. Đối với lĩnh vực QLNS: Không 

5.2. Đối với lĩnh vực TCĐT: Đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo 

chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch đối với danh mục các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính đầu tư theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản số 155/UBND-NC ngày 17 tháng 01 năm 2022 và số 1597/UBND-HTKT ngày 26 

tháng 5 năm 2022. 

5.3. Đối với lĩnh vực QLGCS: Đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công khai tài sản công và tổng hợp kết quả thực 

hiện công khai tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng biểu mẫu quy định và thời gian báo 

cáo theo đề nghị của Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5.4. Đối với lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện việc 

công khai, minh bạch đối với danh mục các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định và tự chịu 

trách nhiệm về việc thực hiện công khai, minh bạch tại đơn vị mình./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh tra tỉnh (B/c);  

- Các phòng thuộc STC; 

- Lưu: VT, VPĐTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Điệu 
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